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QUYẾT ĐỊNH 
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QUY CHẾ 
XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN DU LỊCH QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2009 – 2010 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 122/2009/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)
Chương 1. 
QUY ĐỊNH CHUNG 
Điều 1. Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia 
1. Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia được xây dựng trên cơ sở Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam 2001 – 2010, Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ 1995 – 2010. 

2. Mục tiêu của Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia nhằm tăng cường quảng bá du lịch Việt Nam, giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam ở trong và ngoài nước, nâng cao nhận thức về du lịch, thu hút khách du lịch và đầu tư trong lĩnh vực du lịch. 

3. Căn cứ các quy định tại Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, phê duyệt và tổ chức thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia hàng năm. 

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh 
Quy chế này quy định việc xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia trong giai đoạn 2009 - 2010.

Điều 3. Đối tượng áp dụng 
Quy chế này áp dụng đối với: 

1. Cơ quan phê duyệt Chương trình: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Các đơn vị chủ trì chương trình là các tổ chức xúc tiến du lịch thuộc: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hiệp hội chuyên ngành du lịch có đề án xúc tiến du lịch tham gia Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia (sau đây gọi tắt là Chương trình), được thẩm định và hỗ trợ kinh phí thực hiện theo quy định tại Quy chế này. 

3. Các đơn vị tham gia thực hiện chương trình: các doanh nghiệp, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực du lịch. 

Điều 4. Yêu cầu đối với Chương trình 
1. Bảo đảm nguyên tắc kết hợp các hoạt động xúc tiến du lịch với các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, kinh tế đối ngoại và văn hóa của Việt Nam ở trong và ngoài nước, trên cùng một địa bàn, quốc gia, khu vực. 

2. Đa dạng hóa, nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến du lịch, không trùng lặp.

Điều 5. Đơn vị chủ trì chương trình 
1. Đơn vị chủ trì chương trình quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy chế này là đầu mối xây dựng, chủ trì việc thực hiện đề án xúc tiến du lịch của ngành và tiếp nhận kinh phí hỗ trợ theo quy định tại Quy chế này. 

2. Đơn vị chủ trì chương trình phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật;

b) Có đủ năng lực, nguồn lực (về con người, tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật …) để bảo đảm việc tổ chức thực hiện Chương trình đạt hiệu quả. 

3. Thực hiện Chương trình nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng doanh nghiệp thuộc ngành quản lý, không nhằm mục đích lợi nhuận.

4. Căn cứ các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định phê duyệt các đơn vị chủ trì chương trình. 

Điều 6. Đơn vị tham gia thực hiện chương trình 
Đơn vị tham gia thực hiện chương trình quy định tại khoản 3 Điều 3 Quy chế này trực tiếp thực hiện nội dung các đề án thuộc Chương trình và được hỗ trợ kinh phí theo quy định tại Quy chế này.

Điều 7. Kinh phí thực hiện Chương trình 
1. Kinh phí thực hiện Chương trình do các đơn vị tham gia thực hiện chương trình đóng góp.

2. Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện chương trình: 

a) Các đơn vị chủ trì chương trình và tham gia chương trình được nhà nước hỗ trợ kinh phí phải bảo đảm sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả và chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước. 

b) Nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện Chương trình do ngân sách nhà nước cấp.

Chương 2.
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ MỨC HỖ TRỢ KINH PHÍ 
Điều 8. Nội dung Chương trình được hỗ trợ kinh phí 
Nội dung Chương trình được hỗ trợ kinh phí theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Quy chế này, bao gồm: 

1. Xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam thông qua các phương tiện truyền thông trong nước và ngoài nước; xuất bản các ấn phẩm, vật phẩm phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến du lịch. 

2. Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam ở trong và ngoài nước, bao gồm: hội chợ, triển lãm; khảo sát phát triển sản phẩm du lịch; tổ chức các đoàn báo chí, doanh nghiệp lữ hành khảo sát điểm đến, xây dựng tour, tuyến, điểm du lịch; phát động khai thác, mở rộng thị trường và xúc tiến đầu tư du lịch (trường hợp cần tổ chức giao thương do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định). 

3. Tổ chức hoặc tham gia các hội nghị, hội thảo, hội thi chuyên ngành và các sự kiện du lịch khác ở trong và ngoài nước nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người và sản phẩm du lịch Việt Nam; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng về du lịch.

4. Thiết lập, cung cấp hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin du lịch Việt Nam phục vụ công tác xúc tiến du lịch. 

5. Tổ chức các hoạt động để phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, bao gồm: xây dựng mới, nâng cấp tour, tuyến du lịch; hỗ trợ các hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian tại các khu, điểm du lịch có nhiều khách du lịch. 

6. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng xúc tiến du lịch cho cán bộ quản lý nhà nước về du lịch, cán bộ thuộc các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Thời gian tổ chức tối đa quy định như sau: 

a) Trong nước: không quá 20 ngày;

b) Ngoài nước: không quá 15 ngày.

7. Trường hợp đặc biệt, có thể thuê chuyên gia, tổ chức tư vấn trong và ngoài nước để tư vấn việc tổ chức các hội chợ, triển lãm, chương trình phát động điểm đến, chiến dịch tuyên truyền quảng bá trên báo chí chuyên ngành, làm phim quảng cáo, sản xuất ấn phẩm, lập và triển khai kế hoạch tiếp thị, quan hệ công chúng. 

8. Các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 9. Mức hỗ trợ kinh phí 
1. Hỗ trợ 100% chi phí theo dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho các nội dung quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4, khoản 6 và khoản 7 Điều 8 Quy chế này.

2. Hỗ trợ cho các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 8 Quy chế này, cụ thể như sau: 

a) Hỗ trợ tổ chức hoặc tham gia hội chợ, triển lãm; phát động khai thác, mở rộng thị trường và xúc tiến đầu tư du lịch;

- Hỗ trợ 100% chi phí cho cán bộ của đơn vị chủ trì chương trình thực hiện công tác tổ chức, quản lý và hướng dẫn quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy chế này theo chế độ quy định đối với cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách đài thọ. Số lượng, thành phần cụ thể do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, phê duyệt;

- Hỗ trợ 50% chi phí vé máy bay khứ hồi từ Việt Nam đến nơi tổ chức sự kiện cho cán bộ thuộc các đơn vị tham gia thực hiện chương trình quy định tại khoản 3 Điều 3 Quy chế này. Số người tham dự do cơ quan có thẩm quyền quyết định. Mức hỗ trợ tối đa 01 người/đơn vị;

- Hỗ trợ 100% chi phí trang trí tổng thể khu vực hội chợ, chi phí gian hàng (bao gồm cả thuê địa điểm, mặt bằng, thiết kế, dàn dựng, thuê các trang thiết bị) để tổ chức gian hàng chung của Du lịch Việt Nam tại các hội chợ, triển lãm du lịch hoặc tại các chương trình phát động thị trường ở nước ngoài. Trường hợp tổ chức lồng ghép với Chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư thì không bao gồm chi phí trang trí tổng thể khu vực hội chợ;

- Hỗ trợ 100% chi phí tuyên truyền quảng bá và mời khách đến giao thương tại gian hàng Việt Nam tại hội chợ, triển lãm ở nước ngoài.

- Hỗ trợ 50% chi phí cấu thành gian hàng (kể cả chi phí thuê mặt bằng, dàn dựng, dịch vụ điện nước, bảo vệ…) trên cơ sở giá đấu thầu và 100% chi phí tuyên truyền quảng bá cho hoạt động tổ chức hội chợ, triển lãm du lịch ở trong nước. Trường hợp tổ chức lồng ghép với Chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư thì không bao gồm chi phí trang trí tổng thể khu vực hội chợ.

b) Hỗ trợ khảo sát phát triển sản phẩm du lịch; tổ chức các đoàn báo chí, doanh nghiệp lữ hành khảo sát điểm đến, thị trường, xây dựng tour, tuyến, điểm du lịch ở trong và ngoài nước:

- Các đoàn nước ngoài vào Việt Nam: 

+ Được hỗ trợ 100% vé máy bay khứ hồi, chi phí ăn, ở, đi lại trong thời gian làm việc tại Việt Nam. Số lượng khách mời và kế hoạch đón đoàn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, phê duyệt;

+ Hỗ trợ 100% chi phí tổ chức và mời khách đến giao thương (bao gồm chi phí thuê trang trí hội trường, phiên dịch và tuyên truyền, quảng bá).

- Các đoàn khảo sát ở trong nước hoặc ra nước ngoài: 

Hỗ trợ 100% chi phí cho các đoàn khảo sát trong nước theo chế độ công tác phí áp dụng đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập hoặc theo chế độ quy định đối với cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách đài thọ đối với đoàn khảo sát ra nước ngoài, trong đó đối tượng là cán bộ thuộc các đơn vị tham gia thực hiện chương trình quy định tại khoản 3 Điều 3 Quy chế này được hỗ trợ tối đa 01 người/đơn vị. Số lượng, thành phần tham dự cụ thể do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, phê duyệt. 

3. Hỗ trợ 50% chi phí cho các nội dung quy định tại khoản 5 Điều 8 Quy chế này.

Điều 10. Hạch toán tiền hỗ trợ  

1. Đơn vị tham gia thực hiện chương trình được hạch toán các khoản chi cho việc thực hiện Chương trình vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp. 

2. Đơn vị chủ trì chương trình tổ chức hạch toán riêng và đầy đủ các khoản thu, chi theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 11. Lập dự toán kinh phí và thủ tục cấp phát, quyết toán kinh phí được hỗ trợ 
1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng dự toán kinh phí đề nghị ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Chương trình gửi Bộ Tài chính. 

2. Bộ Tài chính xem xét, bố trí kinh phí hỗ trợ thực hiện Chương trình trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; đồng thời hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo quy định. 

Chương 3.
XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH 
Điều 12. Đề xuất và tiếp nhận Chương trình
1. Đơn vị chủ trì chương trình gửi đề xuất Chương trình theo mẫu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề xuất Chương trình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc tiếp nhận đề xuất Chương trình đến các đơn vị chủ trì chương trình. 

Điều 13. Thẩm định và phê duyệt Chương trình 
1. Nội dung thẩm định: 

a) Khả năng đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 1; Điều 4 và Điều 8 Quy chế này.

b) Khả năng huy động nguồn lực từ doanh nghiệp và các thành phần kinh tế cho các hoạt động xúc tiến du lịch. 

c) Tính hợp lý về sử dụng kinh phí, nguồn lực và cơ sở vật chất kỹ thuật khác. 

d) Tính khả thi và hiệu quả của Chương trình. 

2. Thẩm định, phê duyệt Chương trình: 

a) Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia (sau đây gọi tắt là Ban Chủ nhiệm Chương trình quốc gia) và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình quốc gia;

b) Ban Chủ nhiệm Chương trình quốc gia có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, đánh giá, thẩm định nội dung các đề án tham gia Chương trình của các đơn vị chương trình và điều chỉnh, tổng hợp thành Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia hàng năm, trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, phê duyệt. 

3. Trình tự, thủ tục thẩm định: 

a) Trong thời gian không quá 45 ngày làm việc, kể từ ngày xác nhận bằng văn bản về việc tiếp nhận Chương trình hợp lệ tham gia Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy chế này, Ban Chủ nhiệm Chương trình quốc gia tiến hành thẩm định Chương trình. Trong trường hợp cần thiết có thể mời các đơn vị chủ trì chương trình và đơn vị tham gia chương trình đến bảo vệ Chương trình trước Ban Chủ nhiệm Chương trình quốc gia;

b) Trong thời gian không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc thẩm định Chương trình, Ban Chủ nhiệm Chương trình quốc gia tổng hợp, trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, phê duyệt Chương trình. 

4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố công khai nội dung Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia đã được phê duyệt. 

Chương 4.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 
Điều 14. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình 
1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình, bảo đảm Chương trình được thực hiện theo đúng yêu cầu, mục tiêu, nội dung, tiến độ, bảo đảm hiệu quả và theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Đơn vị chủ trì chương trình phải cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin liên quan đến Chương trình và tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 15. Điều chỉnh và chấm dứt Chương trình 
1. Các trường hợp có yêu cầu điều chỉnh, thay đổi nội dung hoặc chấm dứt các hoạt động thuộc Chương trình đã được phê duyệt, đơn vị chủ trì chương trình có văn bản gửi Ban Chủ nhiệm Chương trình quốc gia (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm rõ lý do, yêu cầu và kiến nghị nội dung điều chỉnh.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của đơn vị chủ trì chương trình, Ban Chủ nhiệm Chương trình quốc gia có trách nhiệm xem xét, thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định và thông báo bằng văn bản gửi đơn vị chủ trì chương trình và các cơ quan liên quan. 

2. Trường hợp phát hiện đơn vị chủ trì chương trình có sai phạm trong quá trình thực hiện Chương trình hoặc xét thấy nội dung các hoạt động thuộc Chương trình không còn phù hợp hoặc cần có sự thay đổi, Ban Chủ nhiệm Chương trình quốc gia có trách nhiệm trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định việc điều chỉnh hoặc chấm dứt hoạt động của Chương trình và thông báo bằng văn bản tới đơn vị chủ trì chương trình và các cơ quan liên quan.  

Điều 16. Báo cáo việc thực hiện Chương trình 
1. Đơn vị chủ trì chương trình gửi báo cáo kết quả thực hiện Chương trình về Ban Chủ nhiệm Chương trình quốc gia (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Bộ Tài chính chậm nhất 30 ngày sau khi kết thúc mỗi Chương trình; báo cáo thực hiện 6 tháng đầu năm trước ngày 15 tháng 6; báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình trước ngày 31 tháng 12 hàng năm hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Cơ quan phê duyệt Chương trình; đồng thời thông báo cho các đơn vị tham gia thực hiện chương trình các báo cáo liên quan. 

2. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia theo quy định hiện hành về thời điểm báo cáo, đồng gửi Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan. 

3. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá quá trình triển khai thực hiện Chương trình, trên cơ sở đó xây dựng dự thảo Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia cho giai đoạn tiếp theo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

Điều 17. Xử lý vi phạm 
1. Các tổ chức và cá nhân có hành vi vi phạm Quy chế này, tùy theo mức độ, bị xử lý theo các quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không xem xét phê duyệt Chương trình của năm tiếp theo đối với các đơn vị chủ trì chương trình không thực hiện đúng quy định về chế độ báo cáo và quyết toán theo quy định tại Quy chế này. 

Điều 18. Điều khoản thi hành 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, tổng hợp các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Quy chế này, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế./.

